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Giá hiện hành 

Giá nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với mặt hàng áo khoác nữ sợi bông trong tháng 8 năm 2011 tăng 3,6% so 
với tháng 7 và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá trong tháng 8 năm 2011 là 32USD/kg. 

 

Tính thời vụ 

Thời trang áo khoác nữ sợi bông cũng như các sản phẩm quần áo thời trang khác thường có khuynh hướng 
thay đổi theo mùa. Việc nhận định khuynh hướng thời trang của một loại sản phẩm thường dựa trên các 
thiết kế của những thương hiệu nổi tiếng trong ngành. 

 

Xu hướng phát triển giá 

Thị trường quần áo ở Hoa Kỳ sẽ có sự cạnh tranh gay gắt về giá theo sản phẩm và theo chủng loại hàng 
tiêu thụ.  

 

Bảng 1: Đơn giá nhập khẩu sản phẩm HS 620432 vào Hoa Kỳ năm 2010 (Việt Nam và 5 đối thủ cạnh 
tranh) 

 Giá bình quân USD/tấn (2010) % tăng trưởng (’09-’10) 

Thế giới 26.439 -0,49 

Trung Quốc 23.648 -1,55 

Việt Nam 22.476 6,14 

Indonesia 24.291 -4,2 

Philippines 35.535 -18,89 

Ấn Độ 30.065 -6,12 

Ý 253.806 -11,1 

Nguồn: Trademap 2011 

 

Trong nhóm các nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm áo khoác nữ sợi bông của Hoa Kỳ, Việt Nam là quốc 
gia có tốc độ tăng trưởng đơn giá cao nhất 6,14% trong năm 2009 – 2010. Trong khi, giá mặt hàng này của 
Trung Quốc giảm 1,55%. Trong khi đó, Ý là nước xuất khẩu mặt hàng HS 620432 có giá bình quân cao nhất 
trong 5 đối thủ cạnh tranh nhưng giá giảm mạnh trong năm này, giảm 11,1%. 

Để tìm hiểu thêm về giá của các đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có thể tham khảo giá của một số đối thủ 
này bằng cách tham khảo các trang web như alibaba, các hội chợ thương mại…. 

 

Thông tin cần biết 

Hầu hết các hợp đồng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ hiện nay là theo điều kiện FOB hoặc CF hoặc 
CIF, do đó trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu thuộc về các doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do 
cách xác định trị giá hải quan để áp thuế nhập khẩu như nêu trên, nên người xuất khẩu cần cẩn thận trong 
khâu lập chứng từ giao hàng, nhất là hóa đơn thương mại để tránh phiền toái hoặc phát sinh phí tổn không 
đáng có cho người nhập khẩu và đôi khi cho cả bản thân người xuất khẩu. Mặc dù, đơn giá và tổng trị giá 
trên hóa đơn có thể vẫn ghi theo giá C&F hoặc CIF để phù với hợp đồng mua bán ngoại thương, song số 
tiền cước phí vận tải quốc tế và phí bảo hiểm vẫn phải được thể hiện trên hóa đơn. Ngoài ra, các thông tin 
khác như chi phí vận tải nội địa, đóng gói, xây lắp, phí tài chính, phí bản quyền hoặc lixăng, trị giá trợ giúp 
v.v cũng có thể phải được ghi rõ trên hóa đơn.  

Vì vậy, trước khi giao hàng và lập hóa đơn thương mại hoặc thậm chí ngay từ khi thảo luận hợp đồng, 
người xuất khẩu phải kiểm tra với người nhập khẩu hoặc luật sư hoặc đại lý giao nhận hàng hóa (tốt nhất là 
với người nhập khẩu) về những thông tin cần phải ghi trong hóa đơn thương mại. Nhà xuất khẩu có thể đề 
nghị nhà nhập khẩu cung cấp mẫu hóa đơn thương mại để tham khảo. Cẩn thận hơn nữa, nhà xuất khẩu 
nên gửi bản thảo hóa đơn thương mại cho người nhập khẩu để kiểm tra thông qua trước khi lập hóa đơn 
chính thức. 
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